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TỜ TRÌNH
Dự án Luật Biên phòng Việt Nam


Kính gửi: Chính phủ.

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 78/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 7 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; 

Thực hiện Quyết định số 842/QĐ-TTg ngày 08/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020; Bộ Quốc phòng xin kính trình Chính phủ dự án Luật Biên phòng Việt Nam như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM
Việt Nam có đường biên giới đất liền khoảng 5.042.025 km; bờ biển dài 3.260 km với 44 tỉnh, thành phố có biên giới quốc gia (BGQG), gồm: 239 huyện, thị, thành phố trực thuộc tỉnh với 1.109 xã, phường, thị trấn khu vực biên giới (KVBG). Biên giới đất liền Việt Nam tiếp giáp với Trung Quốc, Lào và Campuchia và tuyến biển, đảo
; vùng biển Việt Nam rộng trên 1 triệu km2  (vùng nội thủy, lãnh hải chiếm 37%). Dân cư KVBG khoảng 1.856.308 hộ/8.339.934 khẩu, gồm 49 dân tộc, 06 tôn giáo khác nhau (nhân dân KVBG đất liền chủ yếu là dân tộc thiểu số, có mối quan hệ thân tộc, dòng họ lâu đời hai bên biên giới).
Hiện nay, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển là xu thế chung, tuy nhiên tình hình chính trị - an ninh thế giới và khu vực luôn có những diễn biến rất phức tạp, khó lường; chủ quyền quốc gia, tranh chấp lãnh thổ, tài nguyên, xung đột sắc tộc, tôn giáo, ly khai, bạo loạn, can thiệp lật đổ, khủng bố, chiến tranh mạng, tranh chấp chủ quyền trên biển... tiếp tục diễn biến phức tạp. Sự điều chỉnh chiến lược, can dự, chi phối, cạnh tranh, phân chia lợi ích, củng cố quyền lực của các nước lớn đối với khu vực Châu Á - Thái Bình Dương làm cho môi trường an ninh, chính trị ngày càng phức tạp.

Đến nay, Việt Nam đã hoạch định, ký kết các hiệp định về biên giới, cửa khẩu với các nước có chung đường biên giới,
 tình hình chủ quyền, lãnh thổ, BGQG, vùng biển, đảo cơ bản ổn định. Tuy nhiên, trong thời gian qua tiếp tục có những diễn biến phức tạp như: Vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông, quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, hành động thay đổi nguyên trạng, quân sự hóa, kiểm soát tuyến hàng hải quốc tế, sự hiện diện, can dự quân sự của các nước lớn trên Biển Đông; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường... ngày càng gia tăng; các đối tượng chính trị tiếp tục hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam; vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm ma túy và các loại tội phạm có tính chất xuyên biên giới, di dịch cư tự do diễn biến phức tạp, là những thách thức lớn liên quan trực tiếp đến thực hiện nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng (BĐBP). 

Tình hình trên đặt ra nhiều yêu cầu mới to lớn đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đòi hỏi Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang nhân dân nói chung, trong đó lực lượng BĐBP nói riêng phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ, quyết liệt hơn để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ BGQG, vùng trời, vùng biển của Tổ quốc.

Pháp lệnh BĐBP (sau đây gọi là Pháp lệnh) được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa IX thông qua ngày 28/3/1997, có hiệu lực thi hành từ ngày 07/4/1997 đã cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, xây dựng lực lượng vũ trang nói chung, BĐBP nói riêng là cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng BĐBP chính quy, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh BGQG, bảo vệ an ninh, trật tự ở KVBG. Sau hơn 20 năm thi hành, Pháp lệnh đã bộc lộ những vướng mắc, bất cập thể hiện trên một số vấn đề cơ bản, chủ yếu sau đây:

Thứ nhất, do Pháp lệnh mới chỉ điều chỉnh các vấn đề liên quan đến BĐBP (vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, hệ thống tổ chức của BĐBP và chế độ, chính sách đối với BĐBP với tư cách là lực lượng chuyên trách quản lý, bảo vệ BGQG), chưa đề cập đến lực lượng vũ trang nhân dân khác (các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ, Công an nhân dân) và Bộ Ngoại giao với tư cách là lực lượng nòng cốt quản lý, bảo vệ BGQG, KVBG; bên cạnh đó, Pháp lệnh mới chỉ đề cập đến nhiệm vụ quản lý, bảo vệ BGQG, KVBG chưa đề cập đến nhiệm vụ xây dựng BGQG, KVBG nên chưa bao quát toàn diện hết nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ BGQG, KVBG.

Thứ hai, Pháp lệnh chưa thể chế đầy đủ chủ trương, quan điểm, tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc, quốc phòng, an ninh, quản lý, bảo vệ BGQG trong tình hình mới như:“Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”,“Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đặc biệt, Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ BGQG” đã xác định rõ nhiệm vụ biên phòng: “Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, BGQG…; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ hòa bình, an ninh, văn hóa, pháp luật, tính uy nghiêm và biểu tượng quốc gia tại biên giới, cửa khẩu; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác; bảo vệ, phòng thủ vững chắc BGQG; góp phần phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại ở KVBG và cả nước”; đồng thời xác định cụ thể lực lượng bảo vệ BGQG: “Xây dựng lực lượng bảo vệ BGQG toàn dân rộng khắp, nhân dân là chủ thể, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt, BĐBP là một quân chủng thuộc Bộ Quốc phòng, lực lượng chuyên trách, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số thành phần tiến thẳng lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ BGQG trong tình hình mới”; đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách, hệ thống pháp luật về xây dựng, quản lý, bảo vệ BGQG, trong đó xác định “Sớm ban hành Luật Biên phòng Việt Nam”.

Thứ ba, Pháp lệnh chưa luật hóa các quy định hạn chế quyền con người, quyền công dân và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm theo quy định tại Điều 14, Điều 66, Điều 67 Hiến pháp năm 2013; bên cạnh đó, Pháp lệnh chưa luật hóa hình thức quản lý, bảo vệ biên giới và biện pháp thực thi nhiệm vụ biên phòng để đảm bảo thống nhất với chính sách của Nhà nước về xây dựng, quản lý, bảo vệ BGQG, KVBG theo quy định tại Luật BGQG năm 2003, chính sách quản lý và bảo vệ biển, nhiệm vụ và phạm vi trách nhiệm của lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển theo quy định của Luật Biển Việt Nam năm 2012 và chính sách Nhà nước về quốc phòng, hoạt động quốc phòng, các trạng thái quốc phòng được quy định tại Luật Quốc phòng năm 2018; chưa luật hóa về hệ thống tổ chức của BĐBP là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong thực hiện nhiệm vụ biên phòng và trách nhiệm của các bộ, ngành, chính quyền địa phương trong quản lý nhà nước về công tác biên phòng, xây dựng BĐBP. 
Thứ tư, Pháp lệnh ban hành từ năm 1997 nên về hình thức, bố cục không phù hợp với Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; nội dung, một số thuật ngữ không còn phù hợp với thuật ngữ trong các văn bản pháp luật chuyên ngành liên quan và nhiều nhiệm vụ, quyền hạn của BĐBP đang được quy định tản mạn trong các luật chuyên ngành
 dẫn đến tình trạng khó theo dõi, mâu thuẫn về pháp luật, thậm chí gây khó khăn cho quá trình thực thi nhiệm vụ của BĐBP như: Nhiệm vụ của cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia ở KVBG; kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh; phòng, chống khủng bố, đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, mua bán người; duy trì an ninh, TTATXH ở KVBG, cửa khẩu, hải đảo, vùng biển và vùng trời Việt Nam. Các nội dung quy định nhiệm vụ, quyền hạn của BĐBP trong các văn bản pháp luật chuyên ngành nêu trên chưa được quy định trong Pháp lệnh.

Thứ năm, quá trình tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh, hầu hết các ban, bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biên giới đều thống nhất kiến nghị, đề xuất tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về xây dựng, quản lý, bảo vệ BGQG, KVBG và xây dựng BĐBP đảm bảo thống nhất với Hiến pháp, văn bản pháp luật liên quan, các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; đồng thời khẩn trương thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ BGQG, sớm báo cáo Quốc hội xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam.
Để khắc phục những vướng mắc, bất cập trên, đề nghị xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam có phạm vi điều chỉnh mở rộng hơn so với Pháp lệnh trình Quốc hội xem xét thông qua là cần thiết, phù hợp với yêu cầu xây dựng, quản lý, bảo vệ BGQG, KVBG trong tình hình mới.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT 
1. Mục đích 
- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cơ quan, tổ chức, cá nhân xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới toàn dân rộng khắp, nhân dân là chủ thể, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt, BĐBP là lực lượng chuyên trách, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, ổn định lâu dài trong nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ở KVBG vững chắc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ BGQG trong tình hình mới.
- Phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động xâm phạm BGQG; bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân và các mục tiêu chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh ở KVBG; phòng, chống có hiệu quả tội phạm, giữ vững ổn định an ninh, trật tự ở KVBG.

- Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

2. Quan điểm chỉ đạo

- Giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ BGQG, xây dựng lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong thực thi nhiệm vụ biên phòng.

- Thể chế đầy đủ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng về xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ BGQG và xây dựng lực lượng BĐBP.

- Đảm bảo tính hợp Hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ với hệ thống văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan đến quản lý, bảo vệ BGQG và các điều ước quốc tế về BGQG mà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là thành viên.

- Khắc phục những vướng mắc, bất cập, kế thừa những quy định của Pháp lệnh BĐBP còn giá trị; đồng thời phát triển, bổ sung các quy định mới nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý, bảo vệ BGQG.

- Tiếp thu những ý kiến của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các nhà khoa học, chuyên gia trong quá trình soạn thảo, bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch, khả thi; nghiên cứu, tiếp thu các quy định pháp luật về công tác biên phòng, tổ chức lực lượng bảo vệ biên giới của một số nước láng giềng, khu vực và trên thế giới
 để vận dụng phù hợp với điều kiện của nước ta.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT

1. Năm 2018, Bộ Quốc phòng đã tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP (1997-2017); tháng 01/2019, sau khi tổ chức nghiên cứu, lập hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Biên phòng Việt Nam, Bộ Quốc phòng báo cáo Chính phủ trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV.
2. Sau khi Quốc hội khóa XIV ban hành Nghị quyết số 78/2019/QH14, Thủ tướng có Quyết định số 842/QĐ-TTg, ngày 24/7/2019, Bộ Quốc phòng đã triển khai nhiệm vụ soạn thảo dự án Luật Biên phòng Việt Nam theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 
3. Từ tháng 8/2019 đến tháng 11/2019, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị Quân đội, 19 bộ, ngành, UBND 44 tỉnh, thành biên giới đối với hồ sơ dự thảo Luật,
 đồng thời đăng tải hồ sơ dự án Luật trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Quốc phòng; tiến hành khảo sát, tọa đàm, hội thảo tại các đơn vị BĐBP và địa phương tại 03 khu vực (Miền Bắc: Tại Lào Cai; Miền Trung: tại Thừa Thiên Huế; Miền Nam: Tại Tây Ninh) với sự tham gia của đại diện các bộ, ngành Trung ương, Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND, các sở, ban, ngành 17 tỉnh biên giới, các đơn vị lực lượng vũ trang (Quân khu, Quân chủng, Bộ Tư lệnh các vùng Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành; Công an tỉnh, thành)
 với 34 tham luận, 90 ý kiến tham gia đối với dự thảo Luật  (khảo sát: 65 ý kiến; hội thảo, tọa đàm: 25 ý kiến); lấy ý kiến tổng cộng 945 phiếu khảo sát đối với 02 loại phiếu khảo sát; tỷ lệ tham gia đạt 932/945 = 98,62% nhất trí ý kiến trả lời đồng thuận với các thông tin liên quan đến nội dung dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam.
4. Ngày   /11/2019, Bộ Quốc phòng hoàn thiện hồ sơ dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam gửi Bộ Tư pháp thẩm định; ngày    /12/2019 đã giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và báo cáo trình Chính phủ.
IV. TÊN GỌI, BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO LUẬT
1. Tên gọi dự thảo Luật: Luật Biên phòng Việt Nam
2. Bố cục dự thảo Luật

Dự thảo Luật gồm 07 chương, 38 điều được bố cục như sau: Chương I. Những quy định chung, gồm: 06 điều (từ Điều 1 đến Điều 6); Chương II. Nhiệm vụ biên phòng; lực lượng, biện pháp thực thi nhiệm vụ biên phòng, gồm: 04 điều (từ Điều 7 đến Điều 10); Chương III. Hợp tác quốc tế về biên phòng, gồm 03 điều (từ Điều 11 đến Điều 13); Chương IV. Bảo  đảm và chế độ, chính sách về biên phòng, gồm 04 điều (từ Điều 14 đến Điều 17); Chương V. Lực lượng BĐBP, gồm 11 điều (từ Điều 18 đến Điều 28); Chương VI. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân thực thi nhiệm vụ biên phòng, gồm 08 điều (từ Điều 29 đến Điều 36); Chương VII. Điều khoản thi hành, có 02 điều (Điều 37, Điều 38).
3. Nội dung cơ bản của dự thảo Luật 

Trên cơ sở 03 chính sách được xác định và đánh giá tác động của dự án Luật Biên phòng Việt Nam được Chính phủ, Quốc hội nhất trí thông qua, gồm: Chính sách 1: Xác định rõ nhiệm vụ biên phòng;  Chính sách 2: Luật hóa quy định về hình thức quản lý, bảo vệ biên giới của BĐBP; Chính sách 3: Chuẩn hóa, quy định nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng, nội dung dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam quy định cụ thể về nhiệm vụ biên phòng tại Điều 7 với 03 nhóm nhiệm vụ, gồm: Xây dựng BGQG, KVBG; quản lý BGQG, KVBG; bảo vệ BGQG, KVBG; quy định về hình thức quản lý, bảo vệ biên giới của BĐBP tại Điều 21; quy định về lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng tại Điều 8 và nhiệm vụ, quyền hạn của BĐBP tại Điều 19, Điều 20. 
Nội dung cơ bản của dự thảo Luật, cụ thể như sau:
- Chương I. Những quy định chung: Quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ; chính sách của Nhà nước về biên phòng; nguyên tắc thực thi nhiệm vụ biên phòng và các hành vi cấm.
- Chương II. Nhiệm vụ biên phòng; lực lượng, biện pháp thực thi nhiệm vụ biên phòng: Quy định về nhiệm vụ biên phòng; lực lượng nòng cốt và lực lượng chuyên trách thực thi nhiệm vụ biên phòng; biện pháp thực thi nhiệm vụ biên phòng và phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng.
 - Chương III. Hợp tác quốc tế về biên phòng: Quy định về nguyên tắc, nội dung, hình thức hợp tác quốc tế về biên phòng.
- Chương IV. Bảo đảm và chế độ, chính sách về biên phòng: Quy định về bảo đảm nguồn lực, tài sản cho nhiệm vụ biên phòng; chế độ, chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thực thi nhiệm vụ biên phòng.

- Chương V. Lực lượng BĐBP: Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức quản lý, bảo vệ biên giới, phối hợp hoạt động, hệ thống tổ chức, cấp bậc, quân hàm, chức vụ, chế độ phục vụ, chế độ, chính sách đối với BĐBP; trang bị, ngày truyền thống, tên giao dịch quốc tế, con dấu, trang phục, trang bị, màu sắc, cờ hiệu, phù hiệu và dấu hiệu nhận biết phương tiện của BĐBP và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ BĐBP. 
- Chương VI. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân thực thi nhiệm vụ biên phòng: Quy định về trách nhiệm của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành Trung ương, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan, tổ chức và trách nhiệm của công dân. 

- Chương VII. Điều khoản thi hành: Quy định về hiệu lực thi hành, quy định chuyển tiếp áp dụng về tên gọi cơ quan, đơn vị BĐBP trong các văn bản pháp luật hiện hành.
V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN
(Phần này bổ sung nội dung sau khi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự án Luật và xác định cụ thể các vấn đề còn có ý kiến khác nhau cần xin ý kiến)

Trên đây là những nội dung cơ bản của dự án Luật Biên phòng Việt Nam, Bộ Quốc phòng kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
(Hồ sơ gửi kèm gồm: (1) Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam; (2) Báo cáo thẩm định dự án Luật Biên phòng Việt Nam của Bộ Tư pháp; (3) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định về dự án Luật Biên phòng Việt Nam của Bộ Tư pháp; (4) Bản tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành nơi có biên giới (kèm theo bản chụp ý kiến góp ý của các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành nơi có biên giới);(5) Báo cáo đánh giá tác động chính sách dự án Luật Biên phòng Việt Nam); (6) Báo cáo lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án Luật Biên phòng Việt Nam; (7) Báo cáo rà soát văn bản liên quan đến dự án Luật Biên phòng Việt Nam; (8) Báo cáo tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP; (9) các đề cương Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Biên phòng Việt Nam.
	
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Ủy ban QP&AN của Quốc hội;

- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
- Bộ Tư pháp;

- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, BĐBP, VPC(02). VB08.
	Thượng tướng Phan Văn Giang








� Biên giới đất liền gồm: 25 tỉnh, 103 huyện, thị xã biên giới và 435 xã, phường, thị trấn KVBG, có 25 cửa khẩu quốc tế, 24 cửa khẩu chính; 68 cửa khẩu phụ, 36 cửa khẩu cảng, trong đó có 03 cảng nội địa. Tuyến biển, đảo gồm 28 tỉnh, thành phố ven biển (136 huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh với 675 xã, phường, thị trấn KVBG biển); có 189 cảng biển, 15 khu kinh tế ven biển.


� Đường biên giới trên đất liền và trên biển Việt Nam và các nước có chung biên giới, hiện nay đã cơ bản được xác định, cụ thể: Năm 1999, Việt Nam - Trung Quốc ký kết Hiệp ước biên giới trên đất liền, hoàn thành công tác PGCM và ký Nghị định phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền năm 2009; Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam và Lào năm 2016; phối hợp với Lào thực hiện việc tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới năm 2012; ngày 05/10/2019, Việt Nam  và Campuchia ký 02 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền gồm: Hiệp định Phân giới cắm mốc và Hiệp ước bổ sung về BGQG (đến nay ta đã hoàn thành được 84% công tác PGCM). Về biên giới trên biển: Năm 2000, Việt Nam và Trung Quốc đã hoàn thành phân định và ký kết Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ; hiện chỉ còn vấn đề biên giới trên biển (Vùng nước lịch sử) giữa Việt Nam và Campuchia.


� Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015; Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Phòng, chống mua bán người; Luật An ninh quốc gia năm 2004; Luật Quốc phòng năm 2018; Luật Phòng, chống khủng bố; Luật Phòng, chống ma túy; Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017…


� Luật Cơ quan Biên phòng Liên bang Canada; Luật về biển của Cộng hòa Ấn Độ; Luật quản lý vùng trời Hoa Kỳ; Tuyên bố của Chính phủ Cộng hòa Pháp về vùng trời; Luật về Cơ quan Biên phòng Liên bang Nga…


� Quân khu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Quân chủng Hải quân, PK-KQ; Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; Tổng cục II/BQP; Viện Chiến lược quốc phòng và các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng. 


� Miền Bắc: Lào Cai; Miền Trung: Thừa Thiên Huế: Miền Nam: Tây Ninh với sự tham gia của đại diện Vụ Pháp luật/VPCP; Ủy ban BGQG/Bộ Ngoại giao; Bộ Tư pháp; Bộ Công an; các cơ quan chức năng BQP; lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh: Lào Cai, Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, HCM, Tây Ninh, Bình Phước, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang, Đồng Tháp; Bộ Tư lệnh các Quân khu 2, 4, 5 7, 9, Vùng 2 Cảnh sát biển Việt Nam; HĐND, UBND, các ban, ngành, huyện, xã biên giới của Lào Cai, Thừa Thiên Huế, Tây Ninh. 
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